
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Cụm dân cư số 1, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang, Việt Nam

27/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH 
DƯƠNG

1602177616

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm sứ,thủy tinh Bán buôn giường, tủ, 
bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện ) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu

4661

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép, đồng, chì, nhôm, kẽm

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Bán buôn xi 
măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi Bán buôn kính xây 
dựng Bán buôn sơn, véc ni Bán buôn gạch ốp lát Bán buôn đồ 
ngũ kim Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG 
SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ASIA PACIFIC MINERAL IMPORT AND 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: APAC MINE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985427590
Email:

Fax:
Website:
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30.000.000.000 VNĐ

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cao su; Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa 
chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn hóa chất khác 
Bán buôn các loại khoáng sản khác

4669

9. Khai thác và thu gom than cứng 0510

10. Khai thác và thu gom than non 0520

11. Khai thác dầu thô 0610

12. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

13. Khai thác quặng sắt 0710

14. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299(Chính)

16. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

17. Khai thác quặng kim loại quý hiếm
( trừ Vàng)

0730

18. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

19. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

20. Khai thác và thu gom than bùn 0892

21. Khai thác muối 0893

22. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng 
nội thât tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ 
dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4759

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu, các loại khoáng 
sản khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRỊNH VĂN 
ĐỒNG

Việt 
Nam

NTT 22 DATHNLK, 
số 82 Nguyễn Tuân, 
Phường Thanh Xuân 
Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.500.000.000 5,000 038064001532

2 TRỊNH ANH 
TUẤN

Việt 
Nam

Thôn An Lạc 1, Xã 
An Vinh, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

21.000.000.000 70,000 034091008358

3 NGUYỄN 
PHÚ TIỄN

Việt 
Nam

Thôn Nguyễn Xá, Xã 
Phương Tú, Huyện 
Ứng Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

7.500.000.000 25,000 001081045844

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034091008358
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn An Lạc 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn An Lạc 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRỊNH ANH TUẤN          Nam

05/02/1991 Kinh Việt Nam

19/09/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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